GIÁ CÁC LOẠI VACXIN,THUỐC CHỮA BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM
(Được cập nhật ngày 16/08/ năm 2016)
	TT
	Tên thuốc
	Đơn vị tính (liều)
	Bán bán buôn (đ)
	Bán bán lẻ (đ)

	I
	Vacxin phòng cho gia súc
	
	
	

	1
	Tụ huyết trùng lợn (25liều/lọ)
	Lọ
	90.000
	100.000

	2
	Dịch tả lợn (25 liều/lọ)
	Lọ
	90.000
	100.000

	3
	Đóng dấu lơn (20 liều/lọ)
	Lọ
	55.000
	 61.000

	II
	Vacxin phòng cho gia cầm
	
	
	

	1
	Newcastle (20liều/lọ)
	Lọ
	21.500
	 23.000

	2
	Tụ huyết trùng gà (20liều/lọ)
	Lọ
	20.000
	 22.000

	3
	Gumboro (100 liều/lọ)
	Lọ 
	25.500
	 28.000

	4
	Đậu gà (100 liều/lọ)
	Lọ
	25.000
	 27.000

	III
	Thuốc và vitamin
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Streptomycin
	1g
	19.000
	 22.000

	3
	Kanamycin
	10cc
	20.000
	 22.000

	4
	Premix khoáng
	1kg
	29.000
	 30.000

	5
	Premix Vitmin
	0,5kg
	21.500
	 23.000


                     GIÁ CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

( Được cập nhật ngày 16/08/2016)
	TT
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Giá bán buôn (đ)
	Giá bán lẻ (đ)
	TT
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Giá bán buôn (đ)

	I
	Thuốc trừ cỏ các loại
	
	
	
	3
	Dandy 100ml
	Chai
	26.000

	1
	So nic 100ml
	Chai
	24.000
	25.000
	IV
	Thuốc trừ bệnh
	
	

	2
	Staco 50ml
	Chai
	7.000
	8.000
	1
	Alyet 100 gam
	Gói
	44.000

	3
	Sunrai gói 2 gam
	Gói
	2.300
	3.000
	2
	Khô vằn 5% 20 gam
	Gói
	1000

	4
	Distar 100ml
	Chai
	18.000
	19.000
	3
	Beam 8 gam
	Gói
	8.000

	5
	Antaco 50ml
	Chai
	6.500
	7.500
	4
	Kassai 15 gam
	Gói
	2.700

	6
	Lasso 100ml
	Chai
	16.000
	18.000
	5
	Kasumin 20 gam
	Gói
	3.500

	7
	Be ron 5 gam
	Gói
	1.800
	2.500
	6
	Topsin 100 gam
	Gói
	22.000

	II
	Thuốc trừ sâu rầy
	
	
	
	V
	Kích thích tăng trưởng
	
	

	1
	OOffatox 100ml 50EC
	Chai
	14.000
	15.000
	1
	Ba lá xanh
	Gói
	2.500

	2
	Bassa 90ml 50ND
	Chai
	14.000
	15.000
	2
	TS 96 40gam
	Gói
	3.000

	3
	Actara 1 gam
	Gói
	4.000
	4.500
	3
	K-H 10ml
	Gói
	1.500

	4
	Compido 1 gam
	Gói
	3.000
	3.500
	4
	Futonic 125
	Chai
	3.000

	III
	Thuốc trừ nhện
	
	
	
	5
	Giâm chiết cành
	Ống 
	2.800

	1
	Comite 50ml
	Chai
	18.000
	24.000
	6
	Thuốc chuột 2 gam
	Gói
	500

	2
	Superex 100ml
	Chai
	25.000
	27.000
	
	
	
	


II. Đánh giá tình hình biến động thị trường:

Các loại thuốc trừ sâu, trừ cỏ, kích thích sinh trưởng giá vẫn ổn định

